
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024

(Ban hành kèm theo QĐ số:                       /QĐ/ĐHDT-RL ngày:                                )

KHÓA: 2023 - Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy

NGÀNH: K-29 - Quản Trị Khách Sạn Quốc Tế Chuẩn PSU (Đại Học)

TT
(1)

MSSV (2) Họ & Tên (3) Ngày Sinh (4) Lớp (5)
Kết quả Rèn luyện

Điểm (6) Xếp loại (7)
Ghi Chú (8)

1 29212753895 Trần Đỗ Hoàng Anh 22/01/2003 K29PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

2 29218030980 Nguyễn Ngọc Phương Anh 31/07/2005 K29PSU-DLK 75 Khá

3 29216249248 Nguyễn Phạm Gia Bảo 16/10/2005 K29PSU-DLK 90 Xuất Sắc

4 29218054498 Hán Gia Bảo 01/07/2005 K29PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

5 29208043034 Lê Nguyễn Linh Chi 22/07/2005 K29PSU-DLK 90 Xuất Sắc

6 29218063700 Văn Bá Doanh 25/05/2005 K29PSU-DLK 90 Xuất Sắc

7 29209321443 Nguyễn Thị Kim Dung 29/12/2005 K29PSU-DLK 90 Xuất Sắc

8 29206233797 Đoàn Hương Giang 05/11/2005 K29PSU-DLK 90 Xuất Sắc

9 29206744088 Nguyễn Hoàng Gia Hân 30/11/2005 K29PSU-DLK 90 Xuất Sắc

10 29206259568 Hồ Ánh Hằng 15/07/2005 K29PSU-DLK 90 Xuất Sắc

11 28211152826 Trần Bùi Tân Hưng 27/08/2004 K29PSU-DLK 75 Khá

12 29218165196 Phạm Quang Huy 22/07/2005 100 Xuất Sắc

13 29210343542 Đoàn Duy Khánh 25/06/2005 K29PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

14 29218065715 Phan Trung Kiên 01/08/2005 K29PSU-DLK 90 Xuất Sắc

15 29214333848 Trần Ngọc Tuấn Kiệt 01/06/2005 K29PSU-DLK 75 Khá

16 29208051308 Nguyễn Khánh Linh 29/07/2005 K29PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

17 29218031823 Nguyễn Hữu Lượng 09/06/2005 K29PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

18 29208039497 Lê Thị Ngọc Minh 24/02/2005 K29PSU-DLK 90 Xuất Sắc

19 29208046402 Lê Thị Kim Ngân 19/07/2005 K29PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

20 29206654820 Trương Bảo Nhi 14/06/2005 K29PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

21 29200357929 Huỳnh Thị Tâm Như 08/08/2005 K29PSU-DLK 90 Xuất Sắc

22 29208048262 Bùi Vũ Ngọc Oanh 10/04/2005 K29PSU-DLK 90 Xuất Sắc

23 29218025160 Phạm Nguyễn Xuân Phong 23/02/2004 K29PSU-DLK 75 Khá

24 29208051518 Huỳnh Nguyễn Uyên Phương 17/04/2005 K29PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

25 29200338136 Nguyễn Như Quỳnh 19/12/2005 K29PSU-DLK 90 Xuất Sắc

26 29208050235 Tô Thị Quỳnh 01/10/2005 K29PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

27 29208058422 Nguyễn Phạm Diễm Quỳnh 06/03/2005 K29PSU-DLK 90 Xuất Sắc

28 29218055901 Nguyễn Trường Sơn 23/12/2005 K29PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

29 29218054765 Bùi Đình Thắng 05/04/2005 K29PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

30 29207329617 Lê Thị Thanh Thảo 23/08/2005 K29PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

31 29208046741 Võ Trần Anh Thư 27/03/2005 K29PSU-DLK 100 Xuất Sắc

32 29208457239 Nguyễn Anh Thư 10/11/2005 K29PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

33 29208046705 Nguyễn Trần Ngọc Thúy 10/03/2005 K29PSU-DLK 90 Xuất Sắc

34 29208156068 Nguyễn Thị Minh Thúy 16/11/2005 K29PSU-DLK 75 Khá

35 29208150063 Văn Thủy Tiên 08/11/2005 K29PSU-DLK 75 Khá



TT
(1)

MSSV (2) Họ & Tên (3) Ngày Sinh (4) Lớp (5)
Kết quả Rèn luyện

Điểm (6) Xếp loại (7)
Ghi Chú (8)

36 29218432744 Lê Đức Tiến 07/09/2005 K29PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

37 29208126233 Nguyễn Phước Tường Vy 11/04/2005 K29PSU-DLK 75 Khá

38 29208065498 Trần Thị Ngọc Yến 21/02/2005 K29PSU-DLK 85 Tốt

PHÂN LOẠI SL TỶ LỆ (%)

XUẤT SẮC 16 42%

TỐT 1 3%

TỔNG HỢP TOÀN KHỐI

KHÁ 7 18%

T. BÌNH 0 0%

YẾU 0 0%

KÉM 14 37%

TỔNG 38 100 %

NGƯỜI LẬP BẢNG

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

....................................., ngày........... tháng ........... năm ...................

TRƯỞNG ĐƠN VỊ HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú:

Đối với SV nào không Đánh giá, cán bộ phụ trách tổng hợp ghi thêm "Ko Đánh Giá" vào mục 08


